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Đón trả trẻ- Thể Dục
Sáng

- Khuyế n khích p hụ huynh cho trẻ độ i m ũ b ảo h iể m khi tham g ia g iao thô ng .

- N hắc nhở trẻ c ất đ ồ d ùng đ ồ c hơi g ọn g àng , đ úng nơ i quy định.

- C ó hàn h v i b ảo v ệ m ô i trư ờ ng tro ng sinh ho ạt hằng n gày.

- Tự cở i và m ang giày khi đế n và v ề.

- B iế t n ói lờ i xin lỗ i, c ảm ơ n, lễ p hé p, c hào h ỏi khi g ặp n gư ờ i lớ n.

- Tập cá c b ài tập phát triển nhó m cơ và hô hấp .

- Tập tăng c ư ờ ng vậ n đ ộng ch o trẻ d ư c ân- b éo ph ì

(M T 1 )



Trò chuyện sáng

- G iáo d ục trẻ nhữ ng v iệ c nê n

v à kh ông nên làm khi th am g ia
g iao thô ng

- Sử d ụng c ác từ chỉ tên g ọi,
hành đ ộng , tín h c hất và từ biể u
c ảm trong sin h h oạt hàng ng ày

- B iế t v âng lờ i, g iúp đ ỡ b ố m ẹ ,

c ô g iá o nhữ ng việc vừ a sức

(M T 1 17 , M T 14 8 )

- B iết lắng n ghe ý kiế n, trao đổ i, tho ả

thuận, c hia sẻ kinh ng hiệm v ới bạ n.

- B iết m ộ t số luật lệ giao th ông ph ổ
biế n khi tham g ia g iao thô ng , biế t đ i
trên lề đư ờ ng , v ỉa h è ph ía b ên p hải.
B iết m ộ t số đè n hiệ u, b iể n báo g iao

thô ng đư ờ ng b ộ .

(M T 17 2 )

-H iểu ng hĩa m ột số
từ kh ái q uát chỉ sự
vậ t, hiệ n tư ợ ng đ ơn

g iả n, g ần g ũi.

-N g he hiểu nộ i
d ung c ác c âu đơ n,
c âu m ở rộ ng, c âu

p hứ c.
- Trẻ b iết tự bảo vệ
răng m iệ ng

(M T 98 , M T 2 5)

Giờ học

N hận xé t v à tỏ
thái độ v ớ i
hành v i "đú ng" -

"sai"củ a c o n
ng ư ời khi tha m
g ia g iao thô ng

(M T 1 72 )

Ng he kể
chuyệ n: "Q u a

đư ờng "

(M T 1 2 2)

Nhận d ạng chữ
“ l” , “ k”

(M T 1 3 3)

Ti ̀m hiê ̉u vê ̀

Thuyê ̀n bư ơ ̀m

(M T 46 )

Tác h gộ p tro ng
ph ạm vi 1 0

(M T 67 )

Đi và đập bắ t b ó ng

4-5 lền liên tiếp

(M T 5)

G ấp m áy b ay

(M T 20 6 )

N ghe hát “ A nh p hi

c ông ơi” và “ E m
m uố n là m ”

(M T 20 0 )

Hoạt động ngoài trời

Q uan sát: Q uan sát m ột số phư ơ ng tiệ n g iao thô ng

* TC VĐ : Lăn b ó ng, c ư ớp cờ , chuyể n trứn g, đi, chạ y thay đổ i tố c độ , hư ớn g, d íc h d ắc the o
hiệ u lệ nh, chuyề n, bắ t b ó ng q ua đầu, q ua chân , b ật xa

* TC D G : lùa vịt, lò cò , bịt m ắ t đá nh trố ng , kéo co , đi c à kheo …



* TC tự d o: đồ c hơ i tro ng sân trư ờ ng, c hơ i vớ i lá , c át, nư ớc

* C hơi vớ i thiê n nhiê n: làm đồ ch ơi từ lá , ho a, ra u c ủ, in khuô n cá t, x ếp sỏi theo hình đ ã
v ẽ, vẽ trên nề n g ạc h, cắp cua ,… ..

(M T 4 6)

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

* Trò chơ i g iả bộ có cố t chuyệ n:

+ Trẻ c hơ i thể hiệ n các chi tiết, làm c ho nội du ng c ốt c huyện sâu sắc ( c ô g ợi ý v à tạo
tình huố ng cho trẻ ch ơi thể hiện sự sâu sắc tro ng nộ i dung ch ơi của trẻ )

+ N ội dun g c ốt ch uyện g ắn kết độ c đáo (c ô q uan sát và g ợi hỏ i ý tư ởng kịp thờ i nế u trẻ
không cò n ý tư ở ng h ay thiế u kinh ng hiệm để ho ạt đ ộng chơ i tiế p the o )

- Rủ nha u c hơ i, thỏ a thuận về trò c hơi và c huẩn b ị đồ chơ i, n ơi chơ i… c ho TC c hung

+ C ùng th ỏa thuận khi chơ i.

- C ùng kết thúc , thu d ọ n đồ c hơ i

Trang p hục : tranh ản h, tai ng he, thuố c tây, thợ làm tó c, c ảnh sát giao th ông và c ác

dụng cụ ng hề

* Trò chơ i x ây dự ng :

- Sáng tạo tron g p hối hợ p c ác thao tác xế p c hồ ng v à đặt cạnh đ ể tạo ra M H X D hình

khối đặc h oặc có không g ian rỗ ng đ ể “ ch ứa đự ng ” chi tiết b ên tro ng.

- Th ỏa thuận v ề M H X D

- P hân cô ng th ực hiệ n (q uan sát, hư ớ ng d ẫn trẻ khi b ắt đầu tham g ia trò chơ i)

- Cù ng thu d ọn đồ ch ơi



* C huẩn b ị: Đồ ch ơi lắp ráp , kh ối gỗ , khố i b istis, hàng rào, sỏ i, sơ đồ , c ây xanh, lõ i c hỉ,
hộp sữ a, c ỏ nh ân tạo, c on v ật… …

* Trò chơ i h ọc tậ p:

- HĐ C c ó m ứ c đ ộ p hứ c tạp p hù hợ p

- Tuân thủ m ộ t c ách c ó ý thứ c

- Có thó i q uen tự lấ y v à c ất đồ c hơ i nha nh nhẹn, g ọ n đ ẹp và đúng nơ i q ui đ ịnh

* C huẩn b ị:

+L Q VT: C ác lo ại c ờ: do m ino , khoan h trò n nhó m có số lượ ng , p hân lo ại p hư ơn g tiện

giao th ông theo nơ i ho ạt độ ng, lô tô hìn h d ạng , đồ ng hồ học số, b ài tậ p số lư ợ ng

+L Q C V: bộ chữ cái, b ài thơ , cặp thẻ từ giố ng nhau, lô to chữ cá i, tạo chữ trang trí từ
nguyê n vật liệ u đất sét, kẽ m kim tuyến…

- Tập tô , tập đồ c ác né t chữ

- H ư ớng viết c ủa nét c hữ

+ KP KH: thí n ghiệ m sự đổ i m à u c ủa ho a cúc trắ ng, m àu nư ớ c, m àu thự c p hẩm , c hai lọ ,
nư ớ c

+ G óc nghệ thuật: G iấy A 4 , m àu nư ớ c, khăn ẩm , g iấy thủ c ô ng, ké o, hồ , le n, hủ sữ a c hua,
ng uyên v ật liệ u m ở , câ y khô , ho a, c ọ v ẽ, hộ t hạt, kim sa m àu, hộ p sữ a ch ua…

- Tìm kiếm , lự a c họ n các dụng cụ p hù hợ p để tạo ra sản p hẩm theo ý thíc h.

- Đ ặt tê n cho sản ph ẩm của m ình

- Đ ọc sách:

B iế t c ác h “ đọc sách ” từ trái sang p hải, từ trên xu ống dư ớ i, từ đầu sác h đến c uố i sác h.



Đ ọc theo truyện đã b iế t

Sác h đư ợ c d án ký hiệ u.

+ Â m nhạc: nhạc , phác h tre, lo n sữ a, lục lạc , trố ng , h oa đe o tay, m ũ m úa, g áo d ừ a…

- N hận ra giai điệu (v ui,êm d ịu, b uồ n) đư ờ ng v à châ n, e m đi c hơ i thuyề n

+ Kể c huyệ n: m ũ nhâ n v ật, tranh truyện, rố i, nhân v ật rời…

- Trẻ biế t kể lại nhữ ng c âu ch uyện đã ng he b ằng tra nh, rối que .

- R èn trẻ kỹ năng thể hiệ n tính c ách c ủa nhân vật thô ng q ua ho ạt độ ng đó ng kịc h

+ Thư viện : Sác h truyện c ác thể lo ại: thiếu nhi, c ổ tích, truyệ n đ ọc , sách tự tạo.

+ B TL N T: D ĩa , ché n nhự a, ly, m uỗ ng , nướ c , đ ư ờng , cam , g iấy g ó i, rổ , thau… ..

+ TC VĐ : g ắp sỏ i, né m trứ ng

(M T 46 )

Vệ sinh, ăn, ngủ

- G iáo d ục trẻ khi ng ủ khô ng đư ợ c nha i thứ c ăn tro ng m iệ ng

- Đ iề u chỉnh g iọ ng nói p hù hợp trong g iờ ngủ , g iờ ăn.

- Trẻ phố i hợp các bạn thà nh từ ng nhó m c huẩn b ị sắp xế p b àn ăn (g ọ n gàn g, ng ay
ng ắn)

(M T 1 24 , M T 25 )

Sinh hoạt chiều
B ò b ằng b àn

tay, b àn c hân 4 -
5 m (M T 4 )

Tự ng hĩ ra các
hìn h thứ c để

tạo ra âm
thanh, vận

C hỉ ra đư ợ c khố i
cầu , khố i vuô ng ,

khố i c hữ nhậ t v à
khố i trụ theo yêu

G iải thích đ ượ c
m ố i q uan hệ

ng uyên nhân - kê ́t
qu ả đ ơn g iản tro ng

Trẻ c ó m ột số kỹ
năng ba n đ ầu về

việ c đọ c: Trẻ b iết
c ách “ đọ c sác h”



độ ng the o c ác
bài hát, bả n

nhạc yê u th íc h.

Thự c hiện v ở
bài tập c hữ viết
trang 1 4 , 1 5

(M T 2 1 1)

cầu

G ọ i tên c ác
ng ày tro ng tu ần

theo thứ tự

(M T 79 , M T 82 )

cuộ c số ng hằng
ng ày

C S3 9: Thích c hăm

sóc cây c ối, co n
vật q uen thuộ c

(M T 12 8 , M T 1 9 4)

từ trá i sang phả i, từ
trên x uố ng d ư ới, từ

đầu sác h đế n c uố i
sác h.

(M T 13 1 )


